BÀI TẬP ÔN SỐ 3
Toán 
                                                        
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
     Bài 1. Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. 
Câu 1: Số lớn nhất trong các số  998 , 889 , 989 , 898 là:

A. 889

B. 989

C. 898

D. 998
         Câu 2: Điền số thích hợp điền vào chỗ chấm: 5m 8cm =   .... cm.

                     A.  58                 B.  580                     C.  508               D.  5008             

Câu 3: Kết quả của phép chia  39 : 4 là : 

A. 9


B. 9 (dư 2)
         C. 9 (dư 3)
         D. 8 (dư 3)

          Câu 4: .  Hình ABCD  có số góc vuông là:

           A.    2            B.  3                C .4             D. 1                                                               

                 A                          B
               C
D
Câu 5: Tìm x 

342     :  x  =   3  Kết quả của x

A. 102                 B.  114           C.    112         D.    141
Câu 6: Năm nay con  9 tuổi, tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi? 

A. 21 tuổi

 B. 31 tuổi

C. 12 tuổi
          D. 36 tuổi

II. PHẦN TỰ LUẬN  
            Bài 2: Đặt tính rồi tính: 
	a) 125 + 238

…………………………..….

…………………………..….

…………………………..….

…………………………..….

…………………………..….


	b) 424 - 81 

…………………………..…

…………………………..…

…………………………..…

………………………..….

…………………………..…


	c) 106 x 8 

…………………………..…

…………………………..…

…………………………..…

…………………………..…

…………………………..…


	d) 486 : 6 

…………………………..…

…………………………..…

…………………………..…

………………………..….

…………………………..…




        Bài 3: Tính giá trị biểu thức : 

a.   90 + 28 : 2 


b. 123 × (85 – 80)      

   
      ....................

     
     ......................



    
      ....................

     
     ......................


       Bài 4: Giải toán: 

  Một cửa hàng bán được  485 mét vải xanh, số mét vải đỏ bán được bằng 1/5 số mét vải xanh. Hỏi cửa hàng đó đã bán được tất cả bao nhiêu mét vải xanh và đỏ? 

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

       Bài 5: Tính biểu thức sau bằng cách thuận tiện:
	a) 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20
................................................................................................................................................
......................................................................

b) (125 – 17 x 4) x (12 – 11 – 1)
................................................................................................................................................




Tiếng việt
I. Chính tả:
1. Nghe viết:  Trần Bình Trọng, trang 11, Sách TV lớp 3, tập 2.

2. Điền tiếng chứa vần iêc – iêt vào chỗ trống:

a. Chúng tôi đang ….. bài ở trong lớp.

b. Tối nay có đoàn ….về xã biểu diễn.

c. Anh ấy luôn hoàn thành công…. việc lớp giao cho.

d. Chúng tôi chỉ học ba ….buổi chiều.

B. Kiểm tra Đọc
I. Đọc tiếng: Đọc lại các bài tập đọc từ tuần 20 và trả lời các câu hỏi trong bài, nêu nội dung bài.
II. Tìm hiểu kiến thức tiếng Việt:
Câu 1. Chọn từ trong ngoặc đơn điền vào chỗ chấm để câu văn có hình ảnh so sánh.

Tán bàng xòe ra giống như….                                         (Cái ô, mái nhà, cái lá)

Câu 2. Điền tiếp vào chỗ trống để câu có hình ảnh so sánh.

Những lá bàng mùa đông đỏ như… ……………… (ngọn lửa, ngôi sao , mặt trời)

Câu 3. Những câu nào dưới đây có hình ảnh so sánh.

A. Những chú gà con chạy như lăn tròn.

B. Những chú gà con chạy rất nhanh.

C. Những chú gà con chạy tung tăng.

Câu 4. Điền tiếp từ ngữ chỉ sự vật để mỗi dòng sau thành câu văn có hình ảnh so sánh các sự vật với nhau.

- Tiếng suối ngân nga như……………………..

Câu 5. Điền tiếp từ ngữ chỉ sự vật để mỗi dòng sau thành câu văn có hình ảnh so sánh các sự vật với nhau.

-  Mặt trăng tròn vành vạnh như………………

 Câu 6. Gạch chân bộ phận câu trả lời câu hỏi ‘’Thế nào’’

Chợ hoa trên đường Nguyễn Huệ đông nghịt người.

Câu 7. Gạch chân bộ phận câu trả lời câu hỏi ‘’Thế nào’’

Bạn Tuấn rất khiêm tốn và thật thà.

Câu 8. Tìm từ chỉ đặc điểm trong câu sau:

Anh Kim Đồng rất nhanh trí và dũng cảm.

…………………………………………………………………………………………

Câu 9: Câu: “Người xưa đã ví bờ biển Cửa Tùng giống như một chiếc lược đồi mồi cài vào mái tóc bạch kim của sóng biển.” được viết theo mẫu câu nào?
a. Ai là gì?
b. Ai làm gì?

c. Ai thế nào?
d. Cái gì thế nào?

Câu 10: Câu  Em còn giặt bít tất thuộc mẫu câu

a. Ai làm gì?     b. Ai thế nào?    C.a, b đều đúng        d.  a, b đều sai
III. Tập làm văn:
Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn ngắn từ 7 đến 10 câu , kể về việc học tập của em trong học kỳ I năm học này 2019-2020. Gợi ý sau:

a . Đầu năm học 2019-2020, em được lên lớp, đang học lớp nào?
b. Thầy cô giáo chủ nhiệm họ tên là gì?
c. Em được học tập những môn học nào? Em thích học môn nào nhất và kết quả ra sao?
d. Các bạn trong lớp học tập ra sao? So với các bạn em có học giỏi hay không?
e. Hướng phấn đấu học tập trong học kỳ II ra sao?
